BẢNG PHÂN CHIA CHỈ SỐ CHIA THEO CÁC THÁNG NĂM HỌC 2016 - 2017

KHỐI MẤU GIÁO NHỠ
	Lĩnh vực PT
Tháng
	Phát triển thể chất


	Phát triển

TC - XH
	Phát triển

ngôn ngữ
	Phát triển

nhận thức
	Phát triển

thẩm mỹ

	Tháng 9
	CS 7, 11

	CS 29
	
	CS 17
	

	Tháng 10
	CS 3,  9, 10

	CS 31
	CS 27
	CS 22
	

	Tháng 11
	CS, 4, 13

	
	
	CS 18
	

	Tháng 12
	CS 5

	CS 28
	
	
	

	Tháng 1
	CS , 14

	CS 30
	
	
	CS 33

	Tháng 2
	CS 8, 12

	
	CS 26, 23
	CS 16,21
	CS 36

	Tháng 3
	CS 15


	CS 32
	CS 24
	CS 19, 20
	CS 34

	Tháng 4
	CS 1, 2,6
	
	CS 25
	
	CS 35

	Tháng 5


	
	
	
	
	


          THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG NHỠ B1- B3

	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Khám phá

	Phát triển vận động


	Âm nhạc 
	LQVT
	Tạo hình

	     2 và 4
	Khám phá

	Phát triển vận động


	Văn học
	LQVT
	Tạo hình


THỜI KHÓA BIỀU NĂM HỌC 2016- 2017

 LỚP MG NHỠ B2- B4

	    Tuần   


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	

Thứ 6

	     1 và 3
	Phát triển vận động


	Tạo hình
	LQVT
	Âm nhạc 
	Khám phá


	     2 và 4
	Phát triển vận động


	Tạo hình
	LQVT
	Văn học
	Khám phá



